
PHỤ LỤC VI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên 

đường bộ 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo quy định 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

(Địa chỉ: 10 

Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh) 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp 

giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường 

bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ủy quyền cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 

hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ 

và bằng phương tiện thủy nội địa. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

2 Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm bằng 

phương tiện thủy nội 

địa 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo quy định 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

(Địa chỉ: 10 

Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh) 

Không - Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 

31/3/2024 của Chính phủ quy định về 

Quy định danh mục hàng hoá nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và phương tiện thủy 

nội địa; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn cho 

người lái xe hoặc người áp tải vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được ban hành mới, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ủy quyền cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ 

và bằng phương tiện thủy nội địa. 

3 Điều chỉnh thông tin 

trên Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên 

đường bộ khi có sự 

thay đổi liên quan 

đến nội dung của 

Giấy phép 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo quy định 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

(Địa chỉ: 10 

Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh) 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp 

giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường 

bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Giao thông vận tải.  

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ủy quyền cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 

hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ 

và bằng phương tiện thủy nội địa. 

4 Điều chỉnh thông tin 

trên Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo quy định 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

Không - Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 

31/3/2024 của Chính phủ quy định về 

Quy định danh mục hàng hoá nguy 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

nguy hiểm bằng 

phương tiện thủy nội 

địa khi có sự thay đổi 

liên quan đến nội 

dung của Giấy phép 

thực vật 

(Địa chỉ: 10 

Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh) 

hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và phương tiện thủy 

nội địa 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn cho 

người lái xe hoặc người áp tải vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được ban hành mới, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ủy quyền cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 

hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ 

và bằng phương tiện thủy nội địa. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

5 Cấp lại Giấy phép 

vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên 

đường bộ 

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo quy định 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

(Địa chỉ: 10 

Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh) 

Không - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn cho 

người lái xe hoặc người áp tải vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được ban hành mới, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ủy quyền cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 

hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ 

và bằng phương tiện thủy nội địa. 

6 Cấp lại Giấy phép 

vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm bằng 

phương tiện thuy nội 

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo quy định 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

Không - Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 

31/3/2024 của Chính phủ quy định về 

Quy định danh mục hàng hoá nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

địa do bị mất, bị hỏng (Địa chỉ: 10 

Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh) 

hiểm bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và phương tiện thủy 

nội địa; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn cho 

người lái xe hoặc người áp tải vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường bộ 

- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc công bố thủ tục 

hành chính được ban hành mới, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ủy quyền cho Sở 

Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 

hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ 

và bằng phương tiện thủy nội địa. 
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